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THÔNG BÁO 

  M KẾ    Ấ  LƢỢN    ÁO DỤ   Ủ   Ơ SỞ MẦM NON 

Năm  ọc 2020 – 2021 

STT N i du g Nhà trẻ Mẫu giáo 

I 

  ất  ƣợ g  uôi dƣỡ g 

c ăm sóc giá  dục trẻ 

d  kiế  đ t đƣợc 

- Trẻ trong độ tuổi phát triển bình 

thường là 98.9% 

- Trẻ trong độ tuổi phát triển 

bình thường là 98.9% 

II 

  ƣơ g trì   giá  dục 

mầm     của   à 

trƣờ g t  c  iệ  

- Triển  h i và  h  đạo vi   th   

hi n Chư ng trình  iáo         

non (Chư ng trình b n hành  è  

theo thông tư số 17/2009/TT-

B DĐT và theo Thông tư 

28/2016/TT - B DĐT) 

- Triển  h i và  h  đạo vi   th   

hi n Chư ng trình  iáo         

non (Chư ng trình b n hành  è  

theo thông tư số 17/2009/TT-

B DĐT và theo Thông tư 

28/2016/TT-B DĐT) 

III 

Kết quả đ t đƣợc trê  

trẻ t e  các  ĩ   v c 

  át triể  

100% trẻ đượ  theo  õi về sứ  

 hỏe. 

- Đạt 90% trẻ  ó  ân nặng,  hiều 

  o bình thường 

-  iúp trẻ phát triển tốt về  á   ặt 

thể  hất,nhận thứ , ngôn ngữ, tình 

 ả  xã hội. 

- Hình thành những yếu tố đ u tiên 

 ủ  nhân  á h, hình thành và phát 

triển ở trẻ những  hứ  năng tâ  lí, 

năng l   và phẩ   hất   ng tính 

nền tảng 

  

 

100% trẻ đượ  theo  õi về sứ  

 hỏe. 

- Đạt 80% trẻ  ó  ân nặng,  hiều 

cao bình thường  

-  iúp trẻ phát triển tốt về  á   ặt 

thể  hất,nhận thứ , ngôn ngữ, tình 

 ả  xã hội. 

- Hình thành những yếu tố đ u 

tiên  ủ  nhân  á h, hình thành và 

phát triển ở trẻ những  hứ  năng 

tâ  lí, năng l   và phẩ   hất 

  ng tính nền tảng 

-  iáo     những  ỹ năng sống 

  n thiết phù hợp với lứ  tuổi, 

 h i  ậy và phát triển tối đ  

những  hả năng ẩn nhằ  giúp trẻ 

 ó nền tảng tốt để  huẩn bị  ho 

 á  lớp họ  tiếp theo. 

IV 

 ác    t đ  g  ỗ trợ 

c ăm sóc giá  dục trẻ ở 

cơ sở giá  dục mầm     

 Tr ng bị    sở vật  hất bán trú để đả  bảo  ông tá   hă  só  giáo     

và nuôi  ưỡng trẻ đạt tốt. 

- Tr ng bị đ y đủ đồ  ùng, đồ  h i  á  nhó  lớp,  á  đồ  h i phát 

triển vận động... để đả  bảo tốt hoạt động vui  h i và họ  tập  ho trẻ. 

- Cải tạo sân  h i, vườn  ây  ủ  bé, xây   ng  ôi trường x nh, sạ h, 

đẹp. 

- Th   hi n  ết nối  ạng nội bộ toàn trường, tạo điều  i n  ho vi   

thông tin, báo  áo, quản lý hoạt động giảng  ạy  ịp thời. 

 Quận 6, ngày 05 tháng 01 năm 2021 

   U   ƢỞN  

 

Nguyễ    ị Bíc  L a  
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THÔNG BÁO 

  N  K      Ấ  LƢỢN    ÁO DỤ    Ự   Ế 

Năm  ọc 2020 – 2021 

 

STT N i du g 
 ổ g số 

trẻ em 

N à trẻ Mẫu giáo 

3-12 

tháng 

tuổi 

13-24 

tháng 

tuổi 

25-36 

t á g tuổi 
3-4 tuổi 

4-5 

tuổi 

5-6 

tuổi 

I  ổ g số trẻ em               

1 Số trẻ e  nhó  ghép 50    10 40 70 85 95  

2 Số trẻ e  họ  1 buổi/ngày               

3 Số trẻ e  họ  2 buổi/ngày 300    10 40 70 85 95  

4 Số trẻ e   huyết tật họ  hò  nhập  0            

II 
Số trẻ em đƣợc tổ c ức ă  bá  

trú 
300    10 40 70 85 95  

III 
Số trẻ em đƣợc kiểm tra đị   kỳ 

sức k ỏe 
300    10 40 70 85 95  

IV 
Số trẻ em đƣợc t e  dõi sức k ỏe 

bằ g biểu đồ tă g trƣở g 
300    10 40 70 85 95  

V 
Kết quả   át triể  sức k ỏe của 

trẻ em 
              

1 Số trẻ cân nặng bình thường 206   10 40 59 64 53 

2 Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân  10       6  4 

3 Số trẻ có chiều cao bình thường 287   10 37 69 85 94 

4 Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 13      3  1    1 

5 Số trẻ thừa cân béo phì  71      3 10 21 37 

VI 
Số trẻ em  ọc các c ƣơ g trì   

c ăm sóc giá  dục 
300    10 40 70 85 95  

1 Chư ng trình giáo     nhà trẻ  50    10 40       

2 Chư ng trình giáo      ẫu giáo  250       70 85 95 

Quận 6, ngày 05 tháng 01 năm 2021 

   U   ƢỞN  

 

 

 

Nguyễ    ị Bíc  L a  

 

 



  ỦY BAN NHÂN DÂN Q6                   N   O           Ủ N          N M 

  Ƣ N  MN   N    N  6                            c  ậ  –    d  –         c 

 

THÔNG BÁO 

CÔNG KHAI    N    N  Ơ SỞ  Ậ    Ấ   Ủ   Ơ SỞ  DMN 

Năm  ọc 2020 - 2021 

 STT N i du g Số  ƣợ g Bình quân 

I  ổ g số   ò g 8 Số  
2
/trẻ e  

II L  i   ò g  ọc   

1 Phòng họ   iên  ố 8 2.6 

2 Phòng họ  bán  iên  ố   

3 Phòng họ  tạ    

4 Phòng họ  nhờ   

III Số điểm trƣờ g 1  

IV  ổ g diệ  tíc  đất t à  trƣờ g (m
2
) 2634.6  8.9 

V  ổ g diệ  tíc  sâ  c ơi (m
2
) 271  0.9 

VI  ổ g diệ  tíc  m t số    i   ò g    

1 Di n tí h phòng sinh hoạt  hung ( 
2
)    

2 Di n tí h phòng ngủ ( 
2
)    

3 Di n tí h phòng v  sinh ( 
2
) 75 0.25  

4 Di n tí h hiên  h i ( 
2
)    

5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m
2
)    

6 
Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa 

chức năng (m
2
) 

119   

7 Di n tí h nhà bếp và  ho ( 
2
) 76   

VII 
 ổ g số t iết bị, đồ dù g, đồ c ơi tối t iểu (Đ n vị 

tính: bộ) 
8 Số bộ/nhó  (lớp) 

1 
Số bộ thiết bị, đồ  ùng, đồ  h i tối thiểu hi n  ó theo 

quy định 
   

2 
Số bộ thiết bị, đồ  ùng, đồ  h i tối thiểu  òn thiếu so 

với quy định 
   

VIII  ổ g số đồ c ơi  g ài trời 33 
Số bộ/sân  h i 

(trường) 

IX 

 ổ g số t iết bị điệ  tử-tin học đa g đƣợc sử dụ g 

  ục vụ  ọc tậ  (máy vi tí  , máy c iếu, máy ả   

kỹ t uật số v.v... ) 

10   

X 
 ổ g số t iết bị   ục vụ giá  dục k ác (Li t  ê  á  

thiết bị ngoài   nh     tối thiểu theo quy định) 
 Số thiết bị/nhó  (lớp) 

1 Tivi 11   



2 Nhạ     ( Đàn o g n, ghi t , trống) 4  

3 Máy photocopy 1  

4 Bàn ghế đúng quy  á h 190  

  

    Số lượng( 
2
) 

XI Nhà vệ sinh 

Dùng cho giáo 

viên 
Dùng  ho họ  sinh Số m

2
/trẻ e  

  Chung N  /Nữ Chung N  /Nữ 

1 Đạt  huẩn v  sinh*  12  69   0.23   

2 Chư  đạt  huẩn v  sinh*           

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh) 

    Có Không 

XII Nguồ   ƣớc si      t  ợ  vệ si    x   

XIII Nguồ  điệ  ( ƣới,   át điệ  riê g)  x   

XIV Kết  ối i ter et  x   

XV Trang thông ti  điệ  tử (website) của cơ sở giá  dục  x   

XVI  ƣờ g rà  xây  x   

.. ....     
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 THÔNG BÁO 

C N  K       N    N  Ề     N Ũ N     ÁO,  ÁN B  QUẢN 

LÝ    N ÂN   ÊN NĂM  Ọ  2020 - 2021 

STT Nội  ung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng  hứ    nh nghề 

nghi p 
Chuẩn nghề nghi p 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

IV 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Xuất 

sắ  
Khá 

Trung 

bình 
Kém 

  

Tổ g số giá  

viê , cá  b  

quả   ý và   â  

viên 

37                            

I Giáo viên  20     10 6 4                

1 Nhà trẻ  4     2 3    2 1 1         

2 Mẫu giáo  16     8 3 4   9  6 1         

II Cán b  quả   ý  3     3                  

1 Hi u trưởng  1     1         1         

2 Phó hi u trưởng  2     2       1  1         

III Nhân viên  14                       

1 
Nhân viên văn 

thư 
 1       1                

2 
Nhân viên  ế 

toán 
 1       1                

3 Thủ quỹ  1       1                

4 Nhân viên y tế  0       0                

5 Nhân viên khác  11       4 7               

.. ..                         
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